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THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV  MÔN HỌC PHÒNG  GV

SÁNG T1-T4
Thi Ngữ văn

Địa lý

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Thi Toán

Lịch sử

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Thi Hoá

Vật lý

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT Thi Tin

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Hoá L10_chuyên đề P.401
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L10_chuyên 

đề
P.401 Thầy Hoà Địa L10_chuyên đề P.401 Cô Nga

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4
Thi Ngữ văn

Địa lý

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Thi Toán

Lịch sử

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Thi Hoá

Vật lý

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT Thi Tin

P.Họp tầng 2

lúc 7h
Phòng ĐT

Tiết 6

(13h15-

14h00)

Tiết 7

(14h00-

14h45)

Tiết 8

(15h00-

15h45)

Hoá L10_chuyên đề P.401
Cô Hoàng 

Xuân

Lịch sử L10_chuyên 

đề
P.401 Thầy Hoà Địa L10_chuyên đề P.401 Cô Nga

Tiết 9

(15h45-

16h30)

Tiết 10

(16h30-

17h15)

SÁNG T1-T4 Thuỷ lực - Thuỷ văn
P.TH Điện

Tầng 6
Thầy Lịch Thuỷ lực - Thuỷ văn

Hội trường A

Tầng 2
Thầy Lịch

CHIỀU T6-T9 Luật xây dựng P.404 Cô Tài Luật xây dựng P.404 Cô Tài

SÁNG T1-T4 Đồ án tổng hợp P.306A
Thầy  Lê 

Phương
HDTT cơ sở P.306A

Thầy  Lê 

Phương

CHIỀU T6-T9 Vẽ ghi kiến trúc P.508 Cô Lê Hải Vẽ ghi kiến trúc P.508 Cô Lê Hải

SÁNG T1-T4 Vẽ Mỹ thuật

P. Điều dưỡng

(P.Gương T2)

lúc 8h30

Thầy Tú Vẽ Mỹ thuật

P. Điều dưỡng

(P.Gương T2)

lúc 8h30

Thầy Tú

CHIỀU T6-T9 Cấu tạo kiến trúc P.403 Cô Lê Hải Thiết kế kiến trúc P.403
Thầy Lê 

Phương
Thiết kế kiến trúc P.403

Thầy Lê 

Phương
Cấu tạo kiến trúc P.508 Cô Lê Hải

SÁNG T1-T4 Cơ học công trình
P.HT

tầng 2 (lúc 8h30)
Thầy Tuấn Cơ học công trình

P.HT

tầng 2 (lúc 8h30)
Thầy Tuấn

CHIỀU T6-T9 Chuyên đề kiến trúc P.403 Cô Lê Hải Cơ học công trình P.403 Thầy Tuấn
Tin học ứng dụng 

(Sap 2000)

P.TH Tin

P.410
Thầy Lịch Chuyên đề kiến trúc P.508 Cô Lê Hải

Tin học ứng dụng 

(Sap 2000)

P.TH Tin

P.410
Thầy Lịch

Ghi chú: Sáng Tiết 1-4: Từ 8h00 đến 10h45

Chiều Tiết 6-9: Từ 13h45 đến 16h30

Tối Tiết 11-14: Từ 18h00 đến 20h45

Sau 2 tiết nghỉ giải lao 15 phút

Các môn học BÔI ĐỎ là thi kết thúc môn

BUỔI TIẾT LỚP
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THỜI KHÓA BIỂU HK2 (2024-2025) KHOA KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 271 Tố Hữu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Điện thoại: 02363 640 676 (P. Đào tạo) - 02363 640 666 (P.Tuyển sinh)

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/05/2025

06/05/25 07/05/25 08/05/25 09/05/25 10/05/25

Cô Nga

CHIỀU

Hoá L10 P.401
Cô Hoàng 

Xuân
Tin học L10 P.401

Toán L10 P.401 Cô Phạm An

Vật lý L10

QTM17B

(lớp 10/1)

Thầy Huy 

Ngọc

Văn L10 P.401 Cô Liễu

Lịch sử L10 P.401 Thầy Hoà Địa L10 P.401

P.401 Cô Mỹ An

OTO17B

(lớp 10/1)

CHIỀU

Hoá L10 P.401
Cô Hoàng 

Xuân
Tin học L10 P.401

Thầy Huy 

Ngọc
Địa L10 P.401 Cô Nga

Toán L10 P.401 Cô Phạm An

Vật lý L10 P.401 Cô Mỹ An

Văn L10 P.401 Cô Liễu

Lịch sử L10 P.401 Thầy Hoà

XD17A

XD16A

KKT16A

KKT17A

http://www.bachkhoadanang.edu.vn/

